
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 140 đường Cầu Diễn, thôn Nguyên Xá,  Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAN GROUP

0108752767

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAN 
GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAN GROUP INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: SAN GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa - Không bao gồm đấu giá.

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong các cửa hàng tiện lợi.

4711

5. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu việc làm và 
môi giới lao động, việc làm.

7810

6. Cung ứng lao động tạm thời 7820

7. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước và 
ngoài nước. Hoạt động khi đáp ứng điều kiện của pháp luật lao 
động.

7830

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Dịch vụ đóng gói 8292

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh - Trừ 
các mặt hàng mà pháp luật cấm xuất nhập khẩu. 

8299

11. Đào tạo sơ cấp 8531

12. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

13. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động gia sư; dạy kèm gia sư;
- Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy máy tính.

8559(Chính)

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn giáo dục - Tư vấn du học;
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
DŨNG

Thôn Cao Bắc, Xã 
Hải Thượng, Huyện 
Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

470.000.000 47,000 174651472

2 PHÙNG 
ĐẮC HỒNG

Thôn Thọ Khánh, Xã 
Hợp Thịnh, Huyện 
Tam Dương, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam

265.000.000 26,500 026094001475

3LÊ TRỌNG 
QUYỀN

Đội 8, thôn Hương 
Quất, Xã Thành 
Công, Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

265.000.000 26,500 145614897

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       147651472
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cao Bắc, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Cao Bắc, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN DŨNG Nam

23/09/1995 Kinh Việt Nam

17/11/2012 CA THANH HÓA

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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